CÂU HỎI THI HK II SINH 8
Câu 1 : Nêu khái niệm PXKĐK và PXCĐK. Trình bày mối quan hệ giữa PXHĐK và  PXCĐK.
· Phản xạ không điều kiện là là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập

· Phản xạ có điều kiện là là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập,rèn luyện, rút kinh nghiệm.
Mối quan hệ : 

· PXKĐK là cơ sở để thành lập PXCĐK .
· Phải có sự  kết hợp giữa kích thích có điều kiện với kích thích không điều kiện  ( kích thích có điều kiện phải tác động trước kích thích không điều kiện một thời gian ngắn  )
Câu 2 : Theo em, cơ quan phân tích thị giác gồm những bộ phận nào ? Hãy nêu chức năng tương ứng của các bộ phận đó .
Cơ quan phân tích thị giác gồm 3 bộ phận :

-Các tế bào thụ cảm thị giác : Tế bào nón tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc, tế bào que tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu giúp nhìn rõ về đêm .
-Dây thần kinh thị giác ( dây số II) truyền thông tin thị giác về vùng thị giác .

-Vùng thị giác ( ở thùy chẩm) :  phân tích cho ta nhận biết về hình dạng, độ lớn và màu sắc của vật 
Câu 3 : Vỏ đại não ở người thể hiện sự tiến hóa của người so với các loài động vật khác . Em hãy nêu những dẫn chứng chứng minh sự tiến hóa đó thông qua sự phân vùng chức năng của đại não .
· Võ đại não là trung khu điều khiển các PXCĐK

· Người và động vật đều có các vùng chức năng như : vùng cảm giác, vùng vận động, vùng thị giác, vùng thính giác …

· Riêng ở người có thêm vùng vận động ngôn ngữ (nói,viết), vùng hiểu tiếng nói và vùng hiểu chữ viết
Câu 4: Sản phẩm tiết ra của tuyến nội tiết gọi là gì ? Cho biết các tính chất của nó . 
-Hoocmôn là sản phẩm tiết ra của tuyến nội tiết

-Tính chất của hoocmôn : Có 3 tính chất:

· Hoocmôn có tính đặc hiệu

· Hoocmôn có hoạt tính sinh học cao

· Hoocmôn không mang tính đặc trưng cho loài


Câu 5 : Da có cấu tạo gồm mấy lớp ? Kể tên . Từ đó cho biết da có những chức năng nào  và  các bộ phận tham gia các chức năng của da.

Da có cấu tạo gồm 3 lớp là Lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ dưới da và có các chức năng :

· Bảo vệ cơ thể : tuyến nhờn,lớp biểu bì ...

· Điều hoà thân nhiệt : tuyến mồ hôi, các mạch máu dưới da...

· Bài tiết : tuyến mồ hôi, tuyến nhờn...

· Tiếp nhận kích thích xúc giác : thụ quan, dây thần kinh .
Câu 6: Sự tạo thành nước tiểu trong cơ thể là một quá trình rất phức tạp và đặc trưng chỉ có ở thận . Em trình bày quá trình tạo thành nước tiểu .

Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở đơn vị chức năng của thận gồm 3 quá trình :

· Quá trình lọc máu ở cầu thận tạo thành nước tiểu đầu,

· Quá trình hấp thụ lại ở ống thận, nước và các chất cần thiết được hấp thụ lại

· Quá trình bài tiết tiếp ở ống thận,các chất thừa và chất độc được bài tiết  tạo thành nước tiểu chính thức
Câu 7 : Em hãy trả lời bài tiết là gì ? Nêu cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu.
· Bài tiết là quá trình không ngừng thải loại các chất cặn bã và các chất độc hại khác để duy trì tính ổn định của môi trường trong.

· Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái

· Thận gồm 2 quả thận với khoảng 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

· Đơn vị chức năng của thận gồm: cầu thận, nang cầu thận và ống thận

Câu 8: Vì sao nói tuyến giáp là tuyến nội tiết lớn nhất ? Em hãy giải thích và cho biết vai trò  của tuyến giáp .
· Tuyến giáp nằm trước sụn giáp của thanh quản, nặng 20-25 g.

· Vai trò: Tiết hoocmôn Tirôxin có vai trò trong chuyển hoá vật chất và năng lượng trong cơ thể.

· Khi thiếu iốt, tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến là nguyên nhân của bệnh bướu cổ.

· Khi tuyến hoạt động mạnh, tiết nhiều hoocmôn gây bệnh Bazơđô .
Câu 9 : So sánh điểm khác nhau giữa dây thần kinh não và dây thần kinh tủy .

	Điểm so sánh
	Dây thần kinh não
	Dây thần kinh tủy

	Số lượng 
	12 đôi
	31 đôi

	Xuất phát
	Từ trụ não
	Từ tủy sống

	Phân loại
	Gồm dây cảm giác, dây vận động và dây pha
	Chỉ là dây pha

	Chức năng 
	Nhận cảm giác hoặc điều khiển các bộ phận vùng đầu và mặt , dây số X điều khiển nội quan .
	Nhận cảm giác và điều khiển hoạt động tay, chân, thân mình .


Câu 10 Phân biệt điểm giống nhau và khác nhau cơ bản tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết . Nêu 2 tuyến điển hình cho mỗi loại.
Điểm giống nhau :

-Có các tế bào tuyến tiết ra chất tiết .

Điểm khác nhau :

Tuyến nội tiết có chất tiết theo máu đến cơ quan . VD : Tuyến yên, tuyến giáp .

Tuyến ngoại tiết có chất tiết theo ống dẫn đến các cơ quan . VD : Tuyến nước bọt, tuyến mồ hôi 
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